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I. PHẦN ĐỌC:
Em hãy đọc thầm bài “Sầu riêng” và khoanh tròn vào trước ý trả lời đúng nhất của các câu 1, 2,  3, 5, 6 và thực hiện yêu cầu câu 4, 7, 8, 9, 10:

	Câu
	1
	2
	3
	5
	6
	 

	Đáp án
	B
	C
	A
	D
	A
	 



Câu 4: Qua bài văn tác giả muốn nói lên điều gì? 
· Tác giả ca ngợi vẻ đẹp, hương vị đặc sắc của cây sầu riêng.
Câu 7: Gạch dưới các chữ viết sai chính tả ( l / n, ut / uc ) trong mỗi câu tục ngữ, ca dao rồi chép lại các câu đó cho đúng:
a)  Nời nói chẳng mất tiền mua
Nựa nời mà nói cho vừa nòng nhau.
→  Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
b) Giữ quần áo lút mới may, giữ thanh danh lút còn trẻ.
→ Giữ quần áo lúc mới may, giữ thanh danh lúc còn trẻ.
Câu 8: Thêm bộ phận vị ngữ để tạo câu kể Ai thế nào? cho các bộ phận chủ ngữ sau:
a)   Cây bàng ở sân trường em xanh mướt.
b)   Cô giáo Ly Ly rất duyên dáng và xinh xắn.
(*Học sinh có thể có nhiều đáp án khác nhau miễn là đúng ngữ pháp)
Câu 9: Tìm 2 từ khác nhau có tiếng “tuyệt” điền vào 2 chỗ trống trong các câu sau cho thích hợp:
a)    Nàng Bạch Tuyết đẹp tuyệt trần.
b) Vịnh Hạ Long là một món quà tuyệt diệu thiên nhiên dành cho đất nước ta.
Câu 10:  Em hãy nêu 2 việc làm để bảo vệ cây xanh.
· Không bẻ cành hái hoa.
· Trồng cây gây rừng.
(Hoặc:   - Không đốt phá rừng.
              - Không vứt rác ngay chỗ cây xanh.
              - Không khắc bừa  bãi lên cây xanh.
              - Tuyên truyền việc bảo vệ cây xanh cho mọi người.)
II. PHẦN VIẾT:
1. Chính tả:  Nghe - viết : Sau trận mưa rào
· Phụ huynh đọc cho HS nghe – viết.
2. [bookmark: _GoBack]Tập làm văn:
Đề bài: Viết đoạn văn (khoảng 8 câu) tả một bộ phận của cây mà em thích.
Đoạn văn tham khảo
*Đoạn văn tả hoa cúc:
  Đầu mỗi cành là một chùm nụ với hàng chục chiếc xinh xinh như những cúc áo màu xanh nhạt. Dăm ba chiếc nụ hé nở với những cánh vàng e ấp. Hoa cúc đẹp nhất lúc mãn khai. Cánh xòe tròn, xếp thành nhiều lớp bao quanh nhụy.Hoa lớn, bông nọ sát bông kia tạo thành một mảng vàng rực nổi bật trên nền lá xanh, trông tuyệt đẹp. Nắng càng lên, sắc hoa càng lộng lẫy, hương thơm càng ngào ngạt. Mấy chú ong rúc đầu vào hút mật hoa. Trên cao, cánh bướm dập dờn đùa với những bông hoa tươi xinh như gương mặt ngời sáng niềm vui…
(Thực hành Tập làm văn 4, NXB Giáo dục, 2002)
*Đoạn văn tả quả bưởi:
  Lúc hoa bưởi rụng trắng xóa một khoảng vườn nhà cũng là lúc trái non đã điểm trên những cành cây. Ban đầu, đó chỉ là những chấm xanh non nớt, mơ hồ ở đầu cành. Rồi trái lớn dần lên: lúc đầu như những chiếc cúc màu lục nhạt, sau như một quả cầu nhỏ. Đến tháng Tám, trái bưởi chín vàng chiu chít trên cây như những chiếc đèn lồng thắp giữa tán lá của mùa thu. Có thể nghe thấy những tiếng thủ thỉ dịu dàng,tiếng thầm thì âu yếm như những lời yêu thương thốt lên từ trong tán lá: “Ôi! Đây là món quà của ánh sáng, của đất trời chắt chiu suốt cả mùa xuân mướt mát, mùa hạ chói chang và mùa thu rực rỡ!”. Lúc này, một mùi hương như được chưng cất từ rất lâu ngày, thoang thoảng tỏa ra từ trái bưởi vàng ươm. Hương thơm không còn choáng váng nữa mà như lặn sâu vào trong vị ngọt êm ái của trái cây mùa thu. Thứ trái cây ấy làm ta xao xuyến nhớ đến vầng trăng lơ lửng giữa bầu trời đêm rằm…
(Theo Ngân Hà)
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